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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Tổng câu trắc nghiệm: 20.
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

	
	Điểm

	Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tố Magie có kí hiệu nguyên tử 
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a. Số electron = số proton = số nơtron = 12

b. Cấu hình electron của Magie:  1s22s22p63s2
c. Chu kì: 3
    Nhóm: IIA
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	Câu 2 (2 điểm): Nguyên tử  Nitơ có cấu hình electron là: 1s22s22p3
a. Nitơ là nguyên tố kim phi kim
b. Hóa trị cao nhất của Nitơ với oxi                      : 5
   Công thức oxit cao nhất của Nitơ                       : N2O5
c. Hóa trị của Nitơ trong hợp chất khí với hiđro    : 3
   Viết công thức hợp chất khí của Nitơ với hiđro : NH3
d. Công thức hiđroxit của Nitơ                              : HNO3
e. So sánh tính chất hóa học của Nitơ với C (Z=6) và O (Z=8).

    Tính phi kim tăng dần: C<N<O (giảm dần O>N>C)
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	Câu 3 (1 điểm):   
PTPƯ:  2K + 2HCl ( 2KCl + H2
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	Câu 4 (0,5 điểm): 
Đặt công thức cung của hai kim loại kiềm là M.
PTPƯ:   
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 X là Mg và Y là Ca.
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